TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2024-2025
MÔN: NGỮ VĂN 6

I. Kiến thức trọng tâm:

1. Đọc hiểu văn bản: 
1.1.Thể loại truyện: Bài 6: Điểm tựa tinh thần

- Đặc điểm của thể loại truyện: cốt truyện, nhân vật, người kể chuyện và chủ đề, bài học rút ra cho bản thân.

- Ý nghĩa của chi tiết, sự việc tiêu biểu trong văn bản.

- Văn bản:

+ Gió lạnh đầu mùa (Thạch Lam)

+ Tuổi thơ tôi (Nguyễn Nhật Ánh)
1.2.Thể loại thơ tự do: Bài 7: Gia đình yêu thương

- Đặc điểm của thể loại thơ tự do: Khái niệm thơ tự do; yếu tố miêu tả và tự sự trong thơ; nét độc đáo trong thơ.

-Tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ thơ.
- Văn bản :

+ Những cánh buồm (Hoàng Trung Thông)

+ Mây và sóng (R. Ta-go)
2. Tiếng Việt: 

Đặc điểm chức năng của:

- Từ đồng âm;  - Từ đa nghĩa;

- Từ mượn;      - Yếu tố Hán Việt.

3. Viết: Viết đoạn văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.

II. Cấu trúc đề kiểm tra:

- Hình thức: Tự luận

1. Đọc - hiểu: 4.0 điểm 
- Văn bản (Chọn ngữ liệu ngoài SGK) 

+ Thể loại.

+ Tìm văn bản cùng thể loại, cùng chủ điểm.

- Nhận biết các yếu tố của truyện: 
+ Cốt truyện, nhân vật, người kể chuyện và chủ đề, bài học rút ra cho bản thân.

+ Hiểu ý nghĩa chi tiết, sự việc trong văn bản. 

- Đặc điểm của thể loại thơ tự do: 

+ Khái niệm thơ tự do; yếu tố miêu tả và tự sự trong thơ; nét độc đáo trong thơ.

+Tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ thơ.

- Tiếng Việt:

+ Nhận biết từ đa nghĩa; từ đồng âm; từ mượn; yếu tố Hán Việt.

2. Vận dụng: 1.0 điểm 


Đặt câu có sử dụng từ đa nghĩa; từ đồng âm; từ mượn theo yêu cầu.
3. Vận dụng cao: 5.0 điểm

Viết đoạn văn (khoảng 150 – 200 chữ) nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
III. Đề tham khảo
Đề 1:

I. Đọc – hiểu (4,0 điểm) 

Đọc kỹ đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
“ Có một cô gái trẻ chuyển đến nhà mới. Cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo góa chồng, sống với hai đứa con nhỏ. Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột. Mọi người phải dùng nến để thắp sáng. Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hoá ra là đứa bé con nhà hàng xóm. Nó hồi hộp hỏi: “Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?”.  Cô gái trẻ nghĩ: “Nhà nó nghèo khổ đến mức nến cũng không có mà dùng ư? Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem!”. Thế là cô gái gằn giọng:“Không có!”Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói: “Cháu biết ngay là nhà cô không có mà!”. Nói xong, nó chìa ra hai cây nến: “Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm.”
                                                 (Những câu chuyện cuộc sống)

Câu 1(1,0đ). Đoạn trích trên thuộc thể loại văn học nào? Kể tên một văn bản (kèm tên tác giả) cùng thể loại với đoạn trích.
Câu 2(1.5đ). Chỉ ra chi tiết tiêu biểu trong câu chuyện? Chi tiết đó có ý nghĩa gì?
Câu 3(1,0đ). Đoạn trích trên muốn gửi gắm đến chúng ta những điều gì trong cuộc sống?
Câu 4(0.5đ). Giải thích nghĩa của từ in đậm trong câu sau:
 Cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo góa chồng, sống với hai đứa con nhỏ”. 
Câu 5 (1,0 đ). Đặt câu theo yêu cầu:
Cho từ “chín”. Hãy đặt hai câu có từ “chín” là từ đồng âm.
II. Tập làm văn (5,0 điểm):

Viết đoạn văn (khoảng 150 – 200 chữ) nghị luận về một vấn đề trong đời sống.

Đề 2:

I. Đọc – hiểu (4,0 điểm) 

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

 Lần đầu tiên nghe con trở đạp

Em quặn lòng nhưng náo nức yêu thương

Tháng thứ tám mang thai, em mệt

Da xanh gầy đôi mắt cũng to hơn.

 

Từ nay trong em có hai trái tim

Tim của mẹ đập dồn mong đợi

Trái tim con mong manh êm ái

Anh đếm thầm trong mỗi đêm sâu.

                     ….

Anh mong đợi ngày cha con gặp mặt

Con thân yêu người bạn nhỏ của cha

Mẹ là cây con là trái là hoa

Trong gian khổ con là mầm xanh biếc.

[…]

                    (Trích “Gửi em và con”- Lưu Quang Vũ)

 Câu 1(1,0đ). Xác định thể thơ của đoạn trích trên? Kể tên một văn bản (kèm tên tác giả) cùng thể loại với đoạn trích.

Câu 2 (1,0 đ): Chỉ ra yếu tố miêu tả và yếu tố tự sự trong đoạn trích.

Câu 3 (1,0đ): Em hãy nhận xét tình cảm của tác giả dành cho vợ, cho con thể hiện qua đoạn trích.

Câu 4(1,0đ): Cho các câu sau:

· Anh mong đợi ngày cha con gặp mặt,
     Con thân yêu người bạn nhỏ của cha
 -   Rửa tay rửa mặt, rồi ăn cơm con nhé.
4.1. Giải thích nghĩa của từ “mặt” trong hai ví dụ trên.

4.2. Từ “mặt” trong hai ví dụ trên là hai từ đồng âm hay một từ đa nghĩa?

Câu 5 (1,0 đ). Đặt câu theo yêu cầu:
Cho từ “thu”. Hãy đặt câu có từ “thu” là từ đồng âm.

II. Tập làm văn (5,0 điểm):

Viết đoạn văn (khoảng 150 – 200 chữ) trình bày suy nghĩ về một vấn đề trong đời sống mà em quan tâm.

· HẾT-
